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1 49790017 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 1974 Yên Bái 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

2 59712001 Đặng Đình An Nam 1968 Quảng Trị 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

3 59712002 Nguyễn Tiến Dũng Nam 1972 Thuận Hải 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

4 59712003 Nguyễn Thị Hương Nữ 1954 Hà Tĩnh 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

5 59712004 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 1954 Hà Nội 2002 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

6 59722002 Cao Thị Minh Châu Nữ 1969 Phú Khánh 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

7 59722004 Nguyễn Tâm Chí Nam 1973 Bảo Định 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

8 59722007 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 1971 Cần Thơ 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

9 59722009 Đặng Thị Thu Hạnh Nữ 1976 Kiên Giang 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

10 59722010 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 1979 Lạng Sơn 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

11 59722013 Nguyễn Hoàng Hoa Nam 1973 Nghệ Tĩnh 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

12 59722016 Nguyễn Thành Lai Nam 1969 Phú Khánh 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

13 59722017 Tạ Ngọc Lan Nữ 1979 Cần Thơ 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

14 59722022

Nguyễn Thị 

Tuyết Mai Nữ 1966 Sài Gòn 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học
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15 59722023 Nguyễn Hải Minh Nam 1965 Đà Lạt 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

16 59722024

Nguyễn Nhật 

Kim Ngân Nữ 1977 Kiên Giang 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

17 59722025 Nguyễn Trí Phi Nam 1973 Phước Lễ 2002 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

18 59722028 Trần Thanh Thế Nam 1973 Biên Hòa 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

19 59722030 Nguyễn Thị Thủy Nữ 1977 Quảng Trị 2003 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

20 59722033 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 1970 Gia Định 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

21 59722036 Phạm Hữu Trung Nam 1970

Biên Hòa 

Đồng Nai 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

22 59722039 Vũ Thị Thu Uyên Nữ 1978 Hậu Giang 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

23 59722040 Trương Thị Vân Nữ 1978 Thanh Hóa 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

24 59732001 Ka Điệp Nữ 1972 Lâm Đồng 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

25 59732004 Phạm Phong Lan Nữ 1978 Hà Nội 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

26 59732005 Vũ Mạnh Quân Nam 1967 Đồng Nai 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

27 59732006

Nguyễn Thị 

Diễm Trang Nữ 1973

Bình Trị 

Thiên 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

28 59772005 Đỗ Thy Hoài Dung Nữ 1976 Đồng Nai 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

29 59780036 Nguyễn Văn Huấn Nam 1978 Hà Tĩnh 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

30 59780038 Lê Văn Hùng Nam 1979 Hà Tĩnh 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

31 59780039 Bùi Thị Thu Huyền Nữ 1979 Hòa Bình 2003 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



32 59780042 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 1974 Huế 2005 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

33 59780045 Chu Thị Hường Nữ 1949 Thái Bình 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

34 59780046

Nguyễn Thị 

Hoài Hường Nữ 1974 Quảng Bình 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

35 59780047 Đỗ Mai Khanh Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

36 59780048 Lý Thiên Kim Nữ 1975 Long An 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

37 59780052

Nguyễn Thị 

Thùy Linh Nữ 1979 Đồng Nai 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

38 59780058 Phan Thị Luận Nữ 1978 Nghệ An 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

39 59780059 Trần Thị Miền Nữ 1972 Quảng Nam 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

40 59780063 Lý Thanh Nga Nữ 1978 Long An 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

41 59780076 Tạ Thị Thúy Phượng Nữ 1958 Hóc Môn 2003 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

42 59780077 Tô Thị Bích Phương Nữ 1970 Đồng Tháp 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

43 59780088 Hà Thị Thủy Nữ 1977 Hà Sơn Bình 2002 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

44 59780093 Phạm Vĩnh Anh Tú Nam 1976 Tiền Giang 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

45 59780094 Huỳnh Ngọc Tuấn Nam 1978 Tiền Giang 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

46 59780097

Nguyễn Thị 

Minh Vân Nữ 1978 Hòa Bình 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

47 59781004 Bùi Thị Bích Nữ 1976 Hà Tĩnh 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

48 59781005 Vương Hoàng Cảnh Nam 1975 Nghệ An 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



49 59781006 Hà Thị Chấn Nữ 1976 Hòa Bình 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

50 59781008 Phạm Thị Lệ Chi Nữ 1960 Gia Định 2003 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

51 59781010 Lưu Kim Cúc Nữ 1954 Đà Lạt 2003 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

52 59781012 Nguyễn Nhựt Cương Nam 1976 Tiền Giang 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

53 59781020 Hoàng Kiên Giang Nữ 1979 Hòa Bình 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

54 59781022 Trương Thanh Hải Nam 1977 Bến Tre 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

55 59781023 Đỗ Đức Hạnh Nữ 1971

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

56 59781024 Trần Thụy Mỹ Hạnh Nữ 1973

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

57 59781025

Hoàng Lê 

Khánh Hằng Nữ 1978 Đồng Nai 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

58 59781028 Trần Thị Thúy Hằng Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

59 59781030 Nguyễn Thị Hiền Nữ 1977 Đồng Tháp 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

60 59781031 Trần Thị Hiền Nữ 1956 Sài Gòn 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

61 59781033 Trần Thủy Hoàng Nam 1962 Ninh Bình 2003 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

62 59792002 Nguyễn Thị Huyền Nữ 1974 Hải Hưng 2005 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

63 59792011 Mai Thị Minh Thu Nữ 1967 Nha Trang 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

64 59792012

Nguyễn Thị 

Hoài Thư Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

65 59792018

Nguyễn Thị 

Thanh Dung Nữ 1979 Hà Tây 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



66 PD197036

Nguyễn Thị 

Bạch Huệ Nữ 1966 Long An 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

67 PD197037 Lê Minh Khuyến Nữ 1961 Thanh Hóa 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

68 PD197038 Lâm Lệ Hà Nữ 1967 Daklak 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

69 PD197039 Bùi Thị Mến Nữ 1972 Kiên Giang 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

70 PD197040 Nguyễn Thị Đào Nữ 1952 Bình Dương 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

71 PD197041 Nguyễn Thị Kim Hoàng Nữ 1963 Vũng Tàu 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

72 PD197042 Nguyễn Thị Nhung Nữ 1952 Bình Dương 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

73 PD197043 Nguyễn Thị Phượng Nữ 1957 Bình Dương 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

74 PD197049 Trần Thanh Hiền Nữ 1963 Sóc Trăng 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

75 PD197050 Lê Thị Hải Yến Nữ 1968 Nghệ Tĩnh 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

76 PD197051 Trần Thị Kim Hoa Nữ 1952 Cần Thơ 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

77 PD197052 Nguyễn Thị Thanh Nữ 1961 Sài Gòn 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

78 PD197053 Châu Thị Kim Thu Nữ 1958 Bến Tre 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

79 PD197055 Phan Thị Hiệp Nữ 1970 Đồng Nai 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

80 PD197056 Phạm Thị Hồng Lan Nữ 1969 Hà Sơn Bình 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

81 PD197058 Phan Thị Duyên Nữ 1978 Nghệ An 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

82 D197027 Lương Thị Thu Hòa Nữ 1954 Khánh Hòa 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



83 PD197001 Trần Thị Kim Thoa Nữ 1958 Gia Định 2002 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

84 PD197002 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 1962 Tiền Giang 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

85 PD197005 Nguyễn Thị Xô Nữ 1957 Thái Bình 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

86 PD197006 Trần Thị Thu Thảo Nữ 1964 Sóc Trăng 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

87 PD197007 Nguyễn Thị Thuần Nữ 1957 Long An 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

88 PD197009 Huỳnh Thị Sen Nữ 1966 Hà Tây 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

89 PD197010 Vũ Thị Hồng Hoa Nữ 1971 Bình Định 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

90 PD197011 Nguyễn Thị Trung Nữ 1953 Bình Định 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

91 PD197012 Nguyễn Thị Đàng Nữ 1964 Bình Định 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

92 PD197013 Từ Thị Phụng Nữ 1966 Bình Định 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

93 PD197014 Phạm Thị Kim Phương Nữ 1965 Nghệ An 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

94 PD197016 Nguyễn Thị Mười Nữ 1967 Trà Vinh 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

95 PD197017 Lê Thu Nhạn Nữ 1971 Trà Vinh 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

96 PD197018 Nguyễn Thị Bé Hai Nam 1959 Vĩnh Long 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

97 PD197019 Lê Thị Đèo Nữ 1959 Trà Vinh 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

98 PD197021

Nguyễn Ngọc 

Tâm Đan Nữ 1972 Bình Thuận 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

99 PD197022 Bùi Thị Thái Hằng Nữ 1975 Bình Thuận 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



100 PD197024 Trần Thị Minh Thông Nữ 1960 Đà Nẵng 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

101 PD197025 Đinh Thị Hiền Nữ 1951

Quảng Nam - 

Đà Nẵng 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

102 PD197026 Nguyễn Thị Lai Nữ 1961 Bình Thuận 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

103 PD197028 Ayun Hbut Nữ 1970 Gia Lai 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

104 PD197029 Võ Thị Hiền Lương Nữ 1960 Gia Lai 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

105 PD197030 Nguyễn Thị Luyện Nữ 1966 Thuận Hải 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

106 PD197031 Đinh Thị Vân Nữ 1959 Hà Tây 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

107 PD197032

Nguyễn Thị 

Trường Giang Nữ 1964 Bình Thuận 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

108 PD197033 Pi Năng Thị Thủy Nữ 1969 Ninh Thuận 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

109 PD197034 Võ Thị Thu Nga Nữ 1956 Long An 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

110 PD197035 Nguyễn Thị Chính Nữ 1962 Long An 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

111 PD197057 Phan Thị Thu Thảo Nữ 1978 Đồng Nai 2002 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

112 PD1978008 Trang Thanh Hương Nữ 1955 Campuchia 2001 1997 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học


